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ĐỂ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Thí nghiệm Kỹ thuật thủy khí (Experimence of Fluid Mechanics)
Mã số học phần: 7090457
Số tín chỉ:  1(0-2-1) học trong 8 tuần
Trong đó:
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Thực tập
	Đồ án
	Tự học

	0
	0
	30
	0
	0
	15


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1 Cán bộ giảng dạy:
	
	Họ và tên cán bộ
	Mã số cán bộ

	1
	Nguyễn Sơn Tùng
	0904-18

	2
	Đoàn Kim Bình
	0904-19


2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Cơ khí 
2.3. Khoa: Cơ-Điện
3. Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật thủy khí – 7090424
4. Mục tiêu của học phần
Cung cấp cho sinh viên kỹ năng xây dựng mô hình kiểm nghiệm đặc tính trạng thái dòng chảy, tổn thất năng lượng thủy lực trong ống dẫn. 
Cung cấp cho sinh viên kỹ năng thực hành đo lưu lượng, đo áp suất, đo vận tốc dòng chảy.
Cung cấp cho sinh viên kỹ năng khảo sát tổn thất năng lượng cụ bộ tại các vị trí lắp đặt van, đầu nối.
4.1 Kiến thức
4.1.1. Phương pháp đo lưu lượng thể tích.
4.1.2. Mô hình thí nghiệm, kiểm nghiệm trạng thái dòng chảy trong ống dẫn.
4.1.3 Mô hình thí nghiệm, kiểm nghiện đặc tính tổn thất thủy lực doc đường.
4.1.4 Mô hình thí nghiệm, kiểm nghiệm đặc tính tổn thất thủy lực cục bộ
4.1.5. Mô hình thí nghiệm, kiểm nghiệm định luật Bec-nu-li của dòng chảy một chiều trong ống dẫn.
4.2 Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng đo lưu lượng thể tích.
4.2.2. Kỹ năng thực hiện thí nghiệm, kiểm nghiệm trạng thái dòng chảy trong ống dẫn.
4.2.3. Kỹ năng thực hiện thí nghiệm, kiểm nghiện đặc tính tổn thất thủy lực doc đường.
4.2.4. Kỹ năng thực hiện thí nghiệm, kiểm nghiệm đặc tính tổn thất thủy lực cục bộ
4.2.5. Kỹ năng thực hiện thí nghiệm, kiểm nghiệm định luật Bec-nu-li của dòng chảy một chiều trong ống dẫn.
5. Tóm tắt nội dung học phần
	Học phần Thí nghiệm Kỹ thuật thủy khí trang bị cho sinh viên kỹ năng xây dựng mô hình và thực hiện các thao tác tiến hành thí nghiệm, nghiên cứu, kiểm nghiệm trạng thái dòng chảy, tổn thất năng lượng thủy lực, khảo sát đường năng, đường đo áp.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1: Mội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Bài 1
	Giới thiệu bộ nguồn cấp nước và đo lưu lượng dòng chảy
	4
	4.2.1
4.2.2
4.2.3
Và
4.2.4

	Bài 2
	Khảo sát đường năng, đường đo áp của dòng chảy một chiều trong ống có tiết diện thay đổi
	10
	

	Bài 3
	Xác định tổn thất năng lượng cục bộ
	6
	

	Bài 4
	Xác định tổn thất năng lượng dọc đường
	6
	

	Bài 5
	Thí nghiệm Rây-nôn
	4
	

	Tổng
	30
	



7. Phương pháp giảng dạy
	Thực hành thí nghiệm tại phòng thí nghiệm. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Thực hiện các bài thí nghiệm theo hướng dẫn và viết báo cáo thí nghiệm.
	- Chủ động tìm hiểu trước các nội dung của môn học theo mục 11.
- Chuẩn bị nội dung trước mỗi buổi thí nghiệm.
	- Trả lời các câu hỏi trao đổi, thảo luận.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Cách đánh giá
	Sinh viên được đánh giá điểm tích lũy học phần như sau:
Bảng 2: Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Tham gia thí nghiệm đầy đủ
	Bắt buộc

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	
	

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Báo cáo thí nghiệm
Trả lời câu hỏi
	100%


9.2 Cách tính điểm
	Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.
	Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Sơn Tùng – Tài liệu Hướng dẫn thí nghiệm Kỹ thuật thủy khí - Đại học Mỏ - Đại chất
[2] Đinh Ngọc Ái, Nguyễn Phước Hoàng – Thủy lực và máy thủy lực tập 1 – NXB Đại học và trung cấp chuyên nghiệp – Hà Nội 1972
[3] Lê Kinh Thanh – Thủy khí động lực kỹ thuật – Đại học Mỏ - Địa chất, 2002.
[4] Đoàn Văn Quý, Thủy lực – NXB Khoa học kỹ thuật
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3: Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị trước

	Buổi 1
	Bài 1 Giới thiệu bộ nguồn cấp nước và đo lưu lượng dòng chảy
	2
	0
	4
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và ôn tập phương pháp đo lưu lượng.

	Buổi 1
	Bài 3. Xác định tổn thất năng lượng cục bộ
	3
	
	6
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] 
- Tham khảo một trong những tài liệu tham khảo, tìm đọc các phụ lục tra cứu hệ số tổn thất cục bộ

	Buổi 2
	Bài 4. Xác định tổn thất năng lượng dọc đường
	3
	
	6
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] 
- Tham khảo một trong những tài liệu tham khảo, tìm đọc lại nội dung về thí nghiệm Ni-cu-rát, giả thuyết về dòng chảy có áp trong ống tròn, đồ thi Moody

	Buổi 2
	Bài 5. Thí nghiệm Rây-nôn
	2
	
	4
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] 
- Tham khảo một trong những tài liệu tham khảo, tìm đọc lại nội dung về thí nghiệm Rây-nôn

	Buổi 3
	Bài 2 Kháo sát đường năng, đường đo áp của dòng chảy có áp trong ống dẫn có tiết diện thay đổi
	5
	0
	10
	. - Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] 
- Tham khảo một trong những tài liệu tham khảo, tìm đọc lại nội dung phương trình Bec-nu-li, đường năng, đường đo áp, vận tốc điểm, vận tốc trung bình mặt cắt.

	
	Tổng
	15
	0
	30
	

	
Khoa Cơ - Điện


             PGS.TS Khổng Cao Phong 


	Hà Nội, ngày…..tháng……năm 20
Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí


                         GV.TS Trần Đức Huân
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